
SACRED STRUCTURES
YÊU THÍCH

 A number of things that I dig about this place is… (Một số điều khiến tui bị yêu nơi này là...)
 I’m quite big on watching the telly (Tui khá là mê xem ti vi đấy)
 I’m really interested in playing sports (Tui thực sự hứng thú với thể thao)
 I’m really fond of reading and travelling (Tui rất thích đọc sách và đi du lịch)
 I’m very keen on learning languages (Tui rất đam mê học ngôn ngữ)
 I’m a big fan of football/technology/coffee/ (Tui là fan bự của bóng đá/ công nghệ/ cà phê/ ...)
 I have a keen interest in music/having a pet (Tui quan tâm sâu sắc tới âm nhạc/ nuôi thú cưng)
 I’m addicted to video games/travel/coffee (Tui nghiện chơi game/ du lịch/ cà phê)
 I’m passionate about teaching children (Tui cực kì đam mê với công việc dạy trẻ em)

 One of my perennial favorite singers is David Archuleta (Một trong những ca sĩ yêu thích lâu nay của tui là David)

KHÔNG THÍCH

 I’m not a big fan of sports/history/popcorn/fish (Tui không thích thể thao/ lịch sử/ bắp rang/ cá)
 I’m not too keen on eating pizza/ going shopping (Tui không khoái lắm ăn pizza/ đi shopping)
 It’s not my cup of tea (Nó không phải thứ tui thích)

BẬN RỘN

 I’m up to my ears in study/work/reports at the moment (Giờ tui đang ngập cổ với học hành/ công việc/ báo cáo)
 I’m so caught up in my work and have little time to relax (Tui bận việc sml và cần chút thời gian để thư giãn)
 I have my hands full with work (Tui bận đến mờ mắt với công việc đây)
 I have a pretty hectic schedule (Lịch của tui khá là bận rộn đấy)

THỬ

 I know it’s not easy but I’m gonna give it a shot/a try/a go (Chụy biết nó không dễ nhưng chụy sẽ thử nó) 
 I would love to have a crack at it in the future. (Tớ rất muốn được thử nó trong tương lai)

NGHIỆN

 I’m a clothing/food/nature enthusiast (Tui rất say mê quần áo/ đồ ăn/ thiên nhiên) 
 I’m a sport fanatic (Tui là con nghiện thể thao)
 I’m an avid traveller (Tui là con nghiện du lịch)

THẾ MẠNH

 Swimming is not exactly my forté/ strong suit (Bơi lội không phải thế mạnh của trụy) 
 I (don’t) have a knack for cooking (Em không có thế mạnh trong việc nấu ăn) 

GIẢI TRÍ

 It’s definitely a good way to unwind and alleviate stress (Nó quả là cách tốt để giải trí và giảm bớt căng thẳng) 
 After school, I like to hit the bar, grab some beers to blow off some steam (Đi bar cầm bia quẩy)
 After a long day at work, I usually go shopping to let my hair down (Đi shopping để xõa)
 I think I'll just stay home and chill out in front of the TV. (Ở nhà và thư giãn trước cái tuy vuy)
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CÓ LỢI CHO

 It does wonders for your health (Nó mang đến nhiều điều tuyệt vời cho sức khỏe của bạn)
 It can be beneficial to your health (Nó có thể có ích cho sức khỏe của bạn)
 It can boost your immune system/happiness/self-esteem/English

(Nó có thể tăng cường hệ thống miễn dịch/ niềm vui/ lòng tự trọng/ tiếng Anh)
 It can strengthen your relationship/mind/soul/skills

(Nó có thể tăng mạnh mối quan hệ/ tâm trí/ tâm hồn/ kỹ năng )

 I feel like I really broaden my horizons and learn a wealth of knowledge about the world around me
(Tui cảm thấy tui được mở mang tầm mắt và học được một lô kiến thức về thế giới xung quanh tui)

CÓ HẠI CHO

 It can be harmful/ detrimental to your mental and physical health/body
(Nó có thể gây hại cho sức khỏe/ cơ thể của bạn cả về thể xác và tinh thần)

PHỔ BIẾN, MỐT

 His music was all the rage in Vietnam at the moment. (Nhạc của anh ấy đang rất phổ biến khắp VN)
 Eating low-fat food is the in-thing now (Ăn đồ ăn ít béo đang là mốt đấy)

NGOÀI RA

 I love the breath-taking scenery and friendly people here in Dalat. On top of that, the food is amazing.
(Em rất mê phong cảnh nên thơ hữu tình và con người thân thiện ở Đà Lạt. Ngoài ra, đồ ăn thì ngon xức sắc)

 In addition to movies, the company also published magazines.
(Ngoài các bộ phim thì công ty còn xuất bản cả tạp chí nữa)

 And as well as that, we should take a better care of ourselves
(Và ngoài ra, chúng ta nên chăm sóc bản thân tốt hơn)

TUY NHIÊN, DÙ VẬY

 This is a cheap and simple process. However, there are dangers.
(Đây là một quá trình rất rẻ và đơn giản. Tuy nhiên, có nguy hiểm đấy)

 The diet can make you slim without exercise. Having said that, however, exercise is important too.
(Ăn kiêng giúp bạn gầy mà không cần tập thể dục. Tuy nhiên, người ta nói tập thể dục quan trọng không kém)

THẤY VUI KHI LÀM GÌ

 The food was good and we had a blast. Thanks for inviting us to the party.
(Đồ ăn ngon lắm và chúng tôi đã vô cùng vui sướng. Cảm ơn vì đã mời chúng tôi đến bữa tiệc.)

 The kids are having a blast running around the beach all day.
(Tụi trẻ sung sướng chạy quanh bãi biển cả ngày)

 It’s always a blast  (Nó luôn luôn là một niềm vui)
 I get a kick out of watching this show (Tui rất hào hứng xem cái show này)

QUAN TRỌNG, CẦN THIẾT

 It plays an indispensable part in… (Nó đóng một phần không thể thiếu trong...)
 It is of paramount importance to everyone. (Nó là điều quan trọng bậc nhất với mọi người)

 Essential, Crucial, Critical, Significant, Necessary, Indispensable
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ĐẮT:  expensive, pricey, costly, prohibitive, exorbitant, stratospheric 

RẺ:  cheap, dirt cheap, inexpensive, budget-friendly, reasonably priced


